Họ và tên:………………………………..
ĐỀ ÔN TOÁN – CUỐI KÌ II
Câu 1: Ngày 27 tháng 5 năm 2016 là thứ sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy?
A. Thứ tư		B. Thứ năm		C. Thứ sáu			D. Thứ bảy
Câu 2: Một hình tròn có tâm I có bán kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:
A. 10 cm		B. 12 cm		C. 20cm		D. 25 cm
Câu 3: Một hình vuông ABCD có chu vi là 40 cm. Tìm cạnh hình vuông đó.
A. 20 cm		B. 15 cm		C. 144 cm		D. 10 cm
Câu 4: Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:
A. 20cm2 		B. 20cm		C. 25cm2 		D. 25cm
Câu 5: Kết quả của phép chia 3669: 3 là
A. 1221 		B. 1222		C. 1223 		D. 1224
Câu 6: Diện tích một hình vuông là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu?
A. 3 cm 		B. 12 cm		C. 4 cm 		D. 36 cm
Câu 7. Từ 6 giờ kém 5 phút đến 6 giờ 5 phút là bao nhiêu phút:
A. 5 phút		B. 8 phút		C. 10 phút		D. 15 phút
Câu 8. Số 3 048 làm tròn đến chữ số hàng chục ta được số:
A. 3 050		B. 3 040		C. 3 000		D. 3 100
Câu 9: Số IV được đọc là:
A. Mười lăm		B. Một năm		C. Bốn		D. Sáu
Câu 10. Cho biết …. : 8 = 1027(dư 7). Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 8223		B. 8216		C. 8209		D. 8233
Câu 11: Một đoàn khách có 92 người đến thăm quan khu du lịch Tràng An. Đoàn khách đi thuyền để thăm hang động. Biết mỗi thuyền chở được nhiều nhất 6 người (không kể người chèo thuyền). Như vậy cần ít nhất số chiếc thuyền để chở hết đoàn khách đó là:
A. 15 thuyền		B. 16 thuyền		C. 17 thuyền		D. 18 thuyền
Câu 12. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 15cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là:
A. 10cm                B. 20cm		C. 30cm                 D. 40cm
Câu 13. Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác: 
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2021/0420/hk-2-toan-3-de-5-cau-6-tn.jpg] 
A. 9 hình tam giác, 2 hình tứ giác		B. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác
C. 5 hình tam giác, 5 hình tứ giác		D. 9 hình tam giác, 4 hình tứ giác
Câu 14: Xe thứ nhất chở được 5486kg gạo và ít hơn xe thứ hai 736kg. Hỏi cả hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 11 708kg		  	B.10 236kg		 C.12 236kg 			D.22 236kg
Câu 15. Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) 1 538 + …………………… = 8 827
b) ………………… – 3 236 = 4 452
c) 2 × …………………… = 7 846

Câu 16: Đặt tính rồi tính:
   a) 18229+35754		b) 7982-3083		c) 24043 × 4		 d) 33 575: 5
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Câu 17: Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 10 phòng học lắp 40 cái quạt trần. Hỏi có 32 cái quạt trần thì lắp được mấy phòng học?
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Câu 18 : Một hình chữ nhật có chiều dài 3dm2 8cm, chiều rộng 9 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Câu 19. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu? 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Câu 20. Tìm một số biết rằng khi gấp số đó lên 4 lần rồi giảm 7 lần thì được 12. 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Câu 21: Bạn Lan có một tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 45cm, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính chu vi miếng bìa của bạn Lan.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..




image1.jpeg




